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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚ

Về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm

và phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6

năm 1994. Căn cứ Nghị quyết số 05/CP ngày 29/9/1993 của Chính phủ về ngăn chặn và

chống tệ nạn mại dâm;

Căn cứ Nghị quyết số 06/CP ngày 29/6/1993 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác

phòng, chống và kiểm soát ma tuý;

Căn cứ Nghị quyết số 53/CP ngày 28/6/1994 của Chính phủ quy định các biện pháp xử lý đối

với cán bộ viên chức Nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma tuý, cờ

bạc, say rượu bê tha.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về chế độ trách nhiệm và phối

hợp thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Điều 2: Quy định này có hiệu lực từ ngày ký, các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch

UBND các huyện, thành, thị, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành căn cứ quyết định thi hành.

 

QUY ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về chế độ trách nhiệm và phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

(Ban hành kèm theo QĐ số 1037/ QĐ-UB ngày 15/6/1995 của UBND tỉnh Vĩnh Phú )

I. Quy định chung:
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Điều 1: Các tệ nạn xã hội nhất là mại dâm, ma tuý, cờ bạc là trái với đạo đức thuần phong mỹ

tục của dân tộc, tạo ra lối sống sa đoạ thiếu lành mạnh, làm mất trật tự an toàn xã hội; ảnh

hưởng xấu đến sức khoẻ, đời sống vật chất tinh thần văn hoá của dân tộc.

Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành, các

tổ chức đoàn thể, mọi gia đình và toàn xã hội.

Điều 2: Phòng, chống tệ nạn xã hội phải lấy giáo dục phòng ngừa là chính. Đồng thời kiên

quyết đấu tranh cải tạo đối tượng và triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm, xử lý nghiêm khắc các đối

tượng là chủ chứa.

Điều 3: Các cấp, các ngành đặc biệt là xã, phường phải xây dựng và thực hiện chương trình

kế hoạch về phòng, chống tệ nạn xã hội, áp dụng tổng hợp, đồng bộ các biện pháp tuyên

truyền, điều tra, xử lý, chữa trị, cai nghiện giúp đối tượng tái hoà nhập cộng đồng.

Điều 4: Chủ chứa mại dâm, ma tuý, cờ bạc, người sản xuất, buôn bán trái phép các chất ma

tuý, đối tượng tái phạm tệ nạn xã hội phải xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

ở mức tối đa của khung hình phạt.

II. Quy định cụ thể.

Điều 5: Cơ quan lao động - Thương binh xã hội có trách nhiệm:

1. Sở Lao động - Thương binh xã hội:

- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch phòng,

chống tệ nạn xã hội mà trọng tâm là mại dâm, ma tuý, cờ bạc, sơ tổng kết khen thưởng các tập

thể, cá nhân thực hiện tốt công tác này. Phối hợp các cấp, các ngành chức năng, các tổ chức

đoàn thể thực hiện chương trình kế hoạch đã đề ra.

- Tổ chức chỉ đạo công tác điều tra tệ nạn mại dâm, ma tuý, phân loại và có giải pháp xử lý

phù hợp.

- Phối hợp các ngành chức năng chỉ đạo trung tâm chữa trị, cai nghiện của tỉnh trong việc tổ

chức chữa trị, cai nghiện; dạy nghề giải quyết các vấn đề xã hội và chỉ đạo việc quản lý đối

tượng sau chữa trị cai nghiện ma tuý.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cấp, các ngành, cơ sở thực hiện chính sách chế độ phòng, chống tệ

nạn xã hội, đảm bảo thực hiện theo quyết định 167/TTg của Chính phủ và Thông tư 22/LB -

TT của Liên Bộ Lao động - Thương binh xã hội - Tài chính về việc trợ cấp đối với đối tượng



cứu trợ xã hội. Các đơn vị tập trung thuộc tuyến tỉnh được Nhà nước hỗ trợ tiền thuốc, dạy

nghề, sinh hoạt phí; các cơ sơ chữa trị thuộc tuyến huyện được Nhà nước hỗ trợ một phần tiền

thuốc, học nghề.

2. Trung tâm chữa trị, cai nghiện tỉnh: Là một đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương

binh xã hội quản lý, Trung tâm có chức năng nhiệm vụ: Nghiên cứu tư vấn, hướng dẫn phác

đồ điều trị, giáo dục, dạy nghề, tái hoà nhập cộng đồng cho đối tượng. Trực tiếp chữa trị, cai

nghiện cho người nghiện ma tuý nặng, tập trung bắt buộc, gái mại dâm chuyên nghiệp hoặc

tái phạm nhiều lần, theo đề nghị của Công an tỉnh và quyết định của UBND tỉnh, và các đối

tượng nghiện ma tuý nặng tự nguyện theo đề nghị của UBND huyện. Thời gian chữa trị, cai

nghiện, dạy nghề tại Trung tâm tối thiều 6 tháng.

- Có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ thủ tục giao, nhận đối tượng sau chữa trị, cai nghiện với xã,

phường, gia đình và theo dõi sau cai nghiện 6 tháng.

3. Phòng Lao động xã hội huyện, thành, thị.

- Giúp UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội, phối hợp

các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

- Phối hợp với các ngành công an tổ chức, triển khai công tác điều tra, phân loại đối tượng

mại dâm, ma tuý để xử lý chữa trị, cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau chữa trị cai

nghiện.

- Hướng dẫn, tổng hợp, kiểm tra việc thực hiện chính sách phòng chống tệ nạn xã hội (mại

dâm, ma tuý, cờ bạc, số đề) về tuyên truyền, điều tra, triệt phá, chữa trị cai nghiện, dạy nghề,

tái hoà nhập cộng đồng.

Điều 6: Cơ quan công an các cấp có trách nhiệm:

1. Công an tỉnh:

- Phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo công tác điều tra tệ nạn xã hội và tổng hợp phân

loại các chủ chứa mại dâm, chủ tiêm chích sử dụng ma tuý, chủ đánh bạc, số đề. Lập kế hoạch

bắt giữ, xử lý, xoá bỏ những tụ điểm, ổ chứa; kiểm soát việc sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử

dụng, vận chuyển trái phép các chất ma tuý.

- Chỉ đạo toàn ngành công an từ tỉnh đến cơ sở tạo chỗ dựa tin cậy cho quần chúng nhân dân,

tham gia vào công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, phát hiện và tố giác các đối tượng, nhất



là các chủ chứa mại dâm, chủ tiêm chích ma tuý và chủ đề, thư ký đề.

- Hướng dẫn Công an các cấp lập phương án kiểm tra, kiểm soát tệ nạn xã hội, kết hợp với

quản lý hộ khẩu, lập hồ sơ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tịch thu tang vật và

phương tiện hành nghề.

- Lập danh sách hồ sơ gái mại dâm chuyên nghiệp, người nghiện ma tuý nặng để tập trung

chữa trị cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm của tỉnh, báo cáo ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn

xã hội tỉnh, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Công an huyện, thành thị:

- Phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn công an xã, phường thực hiện công tác điều tra

tệ nạn xã hội và trực tiếp quản lý chặt chẽ các đối tượng chủ chứa mại dâm ma tuý, cờ bạc,

chủ đề, thư ký đề, có biện pháp xử lý triệt phá kịp thời các đối tượng vi phạm.

- Lập hồ sơ gái mại dâm chuyên nghiệp, người nghiện ma tuý nặng. Báo cáo UBND huyện để

đề nghị tập trung chữa trị cai nghiện bắt buộc tại trung tâm chữa trị, cai nghiện của tỉnh.

Điều 7: Y tế các cấp có trách nhiệm:

1. Sở Y tế:

- Xác định và tập huấn phác đồ điều trị cai nghiện cho các Trung tâm Y tế, cơ sở y tế xã,

phường (cấp chứng chỉ), sử dụng phác đồ điều trị cho phù hợp với từng loại đối tượng (nặng,

vừa, nhẹ). Giám sát việc thực hiện các phác đồ đó.

- Chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm da liễu, Trung tâm Y tế huyện, thành thị, có sở Y tế

xã phường chữa trị, cai nghiện ma tuý, gái mại dâm đảm bảo đúng quy định.

- Quản lý việc sử dụng thuốc phiện và các chất ma tuý khác vào sản xuất dược phẩm.

- Tư vấn HIV/AIDS trong đối tượng mại dâm, ma tuý tại các Trung tâm chữa trị, cai nghiện.

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh xã hội tham gia vào các công tác tổ chức thực hiện các

nhiệm vụ của Trung tâm chữa trị, cai nghiện tập trung bắt buộc của tỉnh.

2. Cơ sở Y tế:

- Cơ sở Y tế tiếp nhận, chữa trị, cai nghiện ma tuý, gái mại dâm tự nguyện, trong đó Bệnh

viện Tâm thần chữa trị nghiện ma tuý loại nặng; Trung tâm da liễu chữa trị gái mại dâm loại

nặng (loại 3); Trung tâm Y tế huyện, thành, thị chữa trị, cai nghiện ma tuý, gái mại dâm loại


